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g Bang khen của Thủ tuóng Chính phủ

HỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thường ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thường ngày 16 
tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 
Trường ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 2111/TTr- 
BNN& PTNT-BTĐKTTw ngày 14 tháng 10 năm 2019,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 175 xã thuộc 62 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đã có thành tích trong công tác từ năm 2014 
đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chù nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tổ quốc (danh sách kèm theo).

Diều 2. Ọuyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Ban 
Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể có tên trong danh sách tại 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

N ơi /thận:
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Thi đua - Khen thưởng
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ I liẹp;
- Lưu: Văn thư, TCCV (2). LHN, 4- b.
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ồng Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội;

2. Nhân dân và cán bộ xã Trường Yên, huyện Chương Mỳ, thành phố 1 là Nội;

3. Nhân dân và cán bộ xã Đại Cường, huyện ứ n g  I ỉòa, thành phố Iỉà Nội;

4. Nhân dân và cán bộ xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội;

5. Nhân dân và cán bộ xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, thành phố I là Nội;

6. Nhân dân và cán bộ xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội;

7. Nhân dân và cán bộ xã Giang Sơn, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh;

8. Nhân dân và cán bộ xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh;

9. Nhân dân và cán bộ xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh;

10. Nhân dân và cán bộ xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình;

11. Nhân dân và cán bộ xã Cự Nam, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình;

12. Nhân dân và cán bộ xã Hương Hóa, huyện Tuyên I lóa, tỉnh Quảng Bình;

13. Nhân dân và cán bộ xã Quảng Công, huyện Ọuảng Điền, tỉnh 'Iliừa Thiên Huế;

14. Nhân dân và cán bộ xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình;

15. Nhân dân và cán bộ xã Ninh Mỹ, huyện I loa Lir, tỉnh Ninh Bình;

16. Nhân dân và cán bộ xã Yên Từ, huyện Yên Mô, tình Ninh Bình;

17. Nhân dân và cán bộ xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

18. Nhân dân và cán bộ xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi;

19. Nhân dân và cán bộ xã Nghĩa Thọ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

20. Nhân dân và cán bộ xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng;

21. Nhân dân và cán bộ xã Dinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng;

22. Nhân dân và cán bộ xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên, tinh Lâm Đồng;

23. Nhân dân và cán bộ xã Khánh Tiến, huyện u  Minh, tỉnh Cà Mau.

24. Nhân dân và cán bộ xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang;

25. Nhân dân và cán bộ xã Dông Phú, huyện ĨẠ1C Nam, tỉnh Bắc Giang;

26. Nhân dân và cán bộ xã Dông Lỗ, huyện Hiệp I ỉòa, tỉnh Bắc Giang;

27. Nhân dân và cán bộ xã Việt Lập, huyện Tân Ycn, tỉnh Bắc (ỉiang.

28. Nhân dân và cán bộ xã Tu Lý, huyện I)à Bắc, tỉnh Hòa Bình;

29. Nhân dân và cán bộ xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình;

30. Nhân dân và cán bộ xã Ycn Mông, thành phố I lòa Bình, tỉnh Hòa Bình;



31. Nhân dân và cán bộ xã Phú Lão, huyện Lạc 'ITiủy, tỉnh I lòa Bình;

32. Nhân dân và cán bộ xã Nam Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình;

33. Nhân dân và cán bộ xã Đông Động, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;

34. Nhân dân và cán bộ xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình;

35. Nhân dân và cán bộ xã Thái Thuần, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;

36. Nhân dân và cán bộ xã Đông Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình;

37. Nhân dân và cán bộ xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Ycn;

38. Nhân dân và cán bộ xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên;

39. Nhân dân và cán bộ xã Đồng Thái, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng;

40. Nhân dân và cán bộ xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng;

41. Nhân dân và cán bộ xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng;

42. Nhân dân và cán bộ xã Tiên Tiến, huyện Tiên Lãng, thành phổ Hải Phòng;

43. Nhân dân và cán bộ xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy, thành phổ Hải Phòng;

44. Nhân dân và cán bộ xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái;

45. Nhân dân và cán bộ xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tình Yên Bái;

46. Nhân dân và cán bộ xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái;

47. Nhân dân và cán bộ xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, tinh Vĩnh Phúc;

48. Nhân dân và cán bộ xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc;

49. Nhân dân và cán bộ xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc;

50. Nhân dân và cán bộ xã Thiện Ke, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc;

51. Nhân dân và cán bộ xã Tam I lồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc;

52. Nhân dân và cán bộ xã Ọuang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn;

53. Nhân dân và cán bộ xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh íVinh 'Iliuận;

54. Nhân dân và cán bộ xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tinh Bình Thuận;

55. Nhân dân và cán bộ xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận;

56. Nhân dân và Cán bộ xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương;

57. Nhân dân và Cán bộ xã Trừ Văn Thổ, huyện Bàu Bàng, tỉnh Binh Dương;

58. Nhân dân và Cán bộ xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương;

59. Nhân dân và cân bộ xã Minh Hung, huyện Chơn ITiành, tinh Bình Phước;

60. Nhân dân và cân bộ xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;

61. Nhân dân và cán bộ xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên;

62. Nhân dân và cán bộ xà Tân Đức, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên;

63. Nhân dân và cán bộ xã Vinh Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên;



64. Nhân dân và cán bộ xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên;

65. Nhân dân và cán bộ xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai;

66. Nhân dân và cán bộ xã Mường Hum, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai;

67. Nhân dân và cán bộ xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai;

68. Nhân dân và cán bộ xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương;

69. Nhân dân và cán bộ xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, tỉnh I lải Dương;

70. Nhân dân và cán bộ xã Long Xuyên, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương;

71. Nhân dân và cán bộ xã Tân Trường, huyện cẩm  Giàng, tỉnh Hải Dương;

72. Nhân dân và cán bộ xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh 1 lải Dưưng;

73. Nhân dân và cán bộ xã Phú Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương;

74. Nhân dân và cán bộ xã Diên Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương;

75. Nhân dân và cán bộ xã Nam Đà, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông;

76. Nhân dân và cán bộ xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định;

77. Nhân dân và cán bộ xã Trực Tuấn, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định;

78. Nhân dân và cán bộ xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định;

79. Nhân dân và cán bộ xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định;

80. Nhân dân và cán bộ xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định;

81. Nhân dân và cán bộ xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định;

82. Nhân dân và cán bộ xã Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định;

83. Nhân dân và cán bộ xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định;

84. Nhân dân và cán bộ xã lỉưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An;

85. Nhân dân và cán bộ xã I loa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An;

86. Nhân dân và cán bộ xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An;

87. Nhân dân và cán bộ xã Xuân Sơn, huyện Đô Lirơng, tỉnh Nghệ An;

88. Nhân dân và cán bộ xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An;

89. Nhân dân và cán bộ xã I lạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An;

90. Nhân dân và cán bộ xã Diện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam;

91. Nhân dân và cán bộ xã Tân Hiệp, thành phố I lội An, tỉnh Quảng Nam;

92. Nhân dân và cán bộ xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La;

93. Nhân dân và cán bộ xã Lộc An, huyện Dất Dỏ, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu;

94. Nhân dân và cán bộ xã Bảo Quang, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai;

95. Nhân dân và cán bộ xã Xuân Bảo, huyện cẩm  Mỹ, tỉnh Đồng Nai;

96. Nhân dân và cán bộ xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai;



97. Nhân dân và cán bộ xã Tân ITiạnh Tây, huyện Củ Chi, Thành phô Hô Chí Minh;

98. Nhân dân và cán bộ xã Long Hòa, huyện cần  Giờ, Thành phố nồ  Chí Minh;

99. Nhân dân và Cán bộ xã Long Thới, huyện Nhà Bè, Thành phô Mô Chí Minh;

100. Nhân dân và cán bộ xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng;

101. Nhân dân và cán bộ xã I lồng Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh I lưng Yen;

102. Nhân dân và cán bộ xã Nguyền Trãi, huyện Ân Thi, tinh Hưng Yên;

103. Nhân dân và cán bộ xã Dồng Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên;

104. Nhân dân và cán bộ xã 1 lải Triều, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên;

105. Nhân dân và cán bộ xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên;

106. Nhân dân và cán bộ xã I ỉoài Xuân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;

107. Nhân dân và cán bộ xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định;

108. Nhân dân và cán bộ xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định;

109. Nhân dân và cán bộ xã la Sol, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai;

110. Nhân dân và cán bộ xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai;

111. Nhân dân và cán bộ xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang;

112. Nhân dân và cán bộ xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang;

113. Nhân dân và cán bộ xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh I lóa;

114. Nhân dân và cán bộ xã Yên Lễ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

115. Nhân dân và cán bộ xã Thăng Long, huyện Nông cống, tỉnh Thanh Ị lóa;

116. Nhân dân và cán bộ xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh I lóa;

117. Nhân dân và cán bộ xã Hoằng Lun, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh I ỉóa;

118. Nhân dân và cán bộ xã Yên Lạc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh I lóa;

119. Nhân dân và cán bộ xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hỏa;

120. Nhân dân và cán bộ xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh í lóa;

121. Nhân dân và cán bộ xã Nga Trung, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

122. Nhân dân và cán bộ xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh I lóa;

123. Nhân dân và cán bộ xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa;

124. Nhân dân và cán bộ xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh I lóa;

125. Nhân dân và cán bộ xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam;

126. Nhân dân và cán bộ xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam;

127. Nhân dân và cán bộ xã An Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam;

128. Nhân dân và cán bộ xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ tình Hà Giang;

129. Nhân dân và cán bộ xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên;



130. Nhân dân và cán bộ xã Hoà Châu, huyện Hòa Vang, thành phổ Đà Nang;

131. Nhân dân và cán bộ xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

132. Nhân dân và cán bộ xã Vân Mộng, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

133. Nhân dân và cán bộ xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh;

134. Nhân dân và cán bộ xã I lải Tiến, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh;

135. Nhân dân và cán bộ xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh;

136. Nhân dân và cán bộ xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị;

137. Nhân dân và cán bộ xã Hải Vĩnh, huyện I lải Lăng, tỉnh Quảng Trị;

138. Nhân dân và cán bộ xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ;

139. Nhân dân và cán bộ xã Hưng Long, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ;

140. Nhân dân và cán bộ xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ;

141. Nhân dân và cán bộ xã Tây Cốc, huyện Đoan l lùng, tỉnh Phú Thọ;

142. Nhân dân và cán bộ xã I lương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh I là Tình;

143. Nhân dân và cán bộ xà Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà ITnh;

144. Nhân dân và cán bộ xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh I íà Tĩnh;

145. Nhân dân và cán bộ xã Đức Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh;

146. Nhân dân và cán bộ xã Nam I lương, huyện Thạch Hà, tỉnh I là Tĩnh;

147. Nhân dân và cán bộ xã cẩm  Minh, huyện cẩm  Xuyên, tinh Hà lìn h ;

148. Nhân dân và cán bộ xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang;

149. Nhân dân và cán bộ xấ Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;

150. Nhân dân và cán bộ xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang;

151. Nhân dân và cán bộ xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Ben Tre;

152. Nhân dân và cán bộ xã Sơn Đông, thành phố Ben Tre, tỉnh Bến Tre;

153. Nhân dân và cán bộ xã lliạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh I ỉậu Giang;

154. Nhân dân và cán bộ xã Thới Hưng, huyện Cờ Dỏ, thành phố cần  Thơ;

155. Nhân dân và cán bộ xã Tân 'íTiuận Tây, thành phổ Cao I >ãnh, tỉnh Đồng Tháp;

156. Nhân dân và cán bộ xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

157. Nhân dân và cán bộ xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp;

158. Nhân dân và cán bộ xã Tân 'rhuận Binh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

159. Nhân dân và cán bộ xã cẩm  Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang;

160. Nhân dân và cán bộ xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tình Tiền Giang;

161. Nhân dân và cán bộ xã Ilưng Phú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng;

162. Nhân dân và cán bộ xã Chầu Mưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu;



163. Nhân dân và cán bộ xã Ngọc ITiuận, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang;

164. Nhân dân và cán bộ xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tinh Kiên Giang;

165. Nhân dân và cán bộ xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;

166. Nhân dân và cán bộ xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An;

167. Nhân dân và cán bộ xã Tân Ấn, huyện c ầ n  Đước, tỉnh Long An;

168. Nhân dân và cán bộ xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

169. Nhân dân và cán bộ xã Đức Mv, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh;

170. Nhân dân và cán bộ xã Trung I ỉiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long;

171. Nhân dân và cán bộ xã Ninh Đông, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh I ỉòa;

172. Nhân dân và cán bộ xã Tân Lập, huyện Kon Ray, tỉnh Kon Tum;

173. Nhân dân và cán bộ xã Ma Lay Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu;

174. Nhân dân và cán bộ xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh;

175. Nhân dân và cán bộ xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận,

Đã có thành tích trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng 
nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tổ quốc./.
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